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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày          tháng        năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thӡi NǤ 2021-2030 vj 
NӃ hoạch sử dụng đất năP ����, thị [m BỉP 6ѫn 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017, 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch ngày 
20/11/2018; 

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội; 

Căn cứ cic Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/52014 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-C3 ngày 
06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 
Đất đai; số 148/2020/NĐ-C3 ngày 18/12/2020 về vi͏c sửa đổi, bổ sung một số 
nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Số 
29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm 
định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 về 
việc Ean hành Ĉịnh mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất;

Căn cứ Kết luận số 560-KL/TU ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
phương án phân Eổ và khoanh vùng đất đai đến từng đơn vị hành chính cấp huyện 
trong quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xét đề nghị của UBND thị [m %ӍP Sơn tại Tờ trình số 1941/TTr-UBND 
ngày 12/7/2021;  

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 785/TTr-
STNMT ngày 27/8/2021(kèm theo h͛ sơ cy liên quan). 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều �. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời NǤ 2021-2030 thị [m %ӍP Sơn, 
với các chӍ tiêu chủ yếu như sau:  

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất: Tổng diện tích tự nhiên: 6.386,17 ha. 
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- NhóP đất nông nghiệp:   1.835,56 ha. 
- NhóP đất phi nông nghiệp:     4.000,37 ha. 
- NhóP đất chưa sử dụng:     550,24 ha. 

Cụ thể: 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Hiện trạng 
năP ���� 

Quy hoạch sử dụng đất đӃn 
năP 2030 

Diện 
tích 
(ha) 

Cѫ 
cấu 
(%) 

Cấp 
tỉnh 
phân 

bổ (ha) 

Cấp 
huyện [ác 
định, [ác 
định bổ 
sung (ha) 

Tổng số 

Diện 
tích 
(ha) 

Cѫ 
cấu 
(%) 

I Tổng diện tích tự nhiên 6.386,17 1000 6,386,20   6.386,17 100 
1 Đất nông nghiệp 3.058,01 47,88 1835,56   1.835,56 28,74 

1.1 Đất trồng lúa 764,62 11,97 347,00   347,01 5,43 
 Trong đó: Ĉất chuyên trồng lúa nước 578,95 9,07 161,33 48,35 209,68 3,28 

1.2 Đất trồng cây hàng năP Nhác 466,15 7,30 246,10   246,10 3,85 
1.3 Đất trồng cây lâu năP 407,73 6,38 271,14   271,14 4,25 
1.4 Đất rừng phòng hộ             
1.5 Đất rừng đặc dụng             
1.6 Đất rừng sản [uất 1.201,19 18,81 707,57   707,57 11,08 
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản 207,57 3,25 180,69   180,69 2,83 
1.8 Đất làP Puối             
1.9 Đất nông nghiệp Nhác 75,12 1,18   83,04 83,04 1,30 
2 Đất phi nông nghiệp 2.690,60 42,13 4000,37   4.000,37 62,64 

2.1 Đất quốc phòng 223,23 3,50 227,90   227,90 3,57 
2.2 Đất an ninh 2,79 0,04 3,45   3,45 0,05 
2.3 Đất Nhu công nghiệp 209,05 3,27 256,05   256,05 4,01 
2.4 Đất Nhu chế [uất             
2.5 Đất cụP công nghiệp             
2.6 Đất thương Pại, dịch vụ 24,04 0,38 119,79   119,80 1,88 
2.7 Đất cơ sở sản [uất phi nông nghiệp 364,76 5,71 473,66   473,66 7,42 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động 
Nhoáng sản 303,94 4,76 447,58   447,58 7,01 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 
gia, cấp tӍnh, cấp huyện, cấp [m 

671,22 10,51 1061,05   1.061,05 16,61 

2.9.1 Đất [ây dựng cơ sở văn hoá 499,56 7,82   808,96 808,96 12,67 
2.9.2 Đất y tế 92,11 1,44   102,36 102,36 1,60 
2.9.3 Đất giio dục và đào tạo 6,18 0,10   10,39 10,39 0,16 
2.9.4 Đất thể dục thể thao 0,69 0,01   3,54 3,54 0,06 
2.9.5 Đất khoa học và công ngh͏ 16,15 0,25   37,67 37,67 0,59 
2.9.6 Đất dịch vụ xã hội 6,22 0,10   7,65 7,65 0,12 
2.9.7 Đất giao thông 39,46 0,62   58,81 58,81 0,92 
2.9.8 Đất thuỷ lợi 9,06 0,14   26,88 26,88 0,42 
2.9.9 Đất công trình năng lượng             

2.9.10 Ĉất công trình Eưu chính viễn thông             
2.9.11 Đất chợ 1,79 0,03   4,79 4,79 0,08 
2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hoá 5,32 0,08 126,43   126,43 1,98 
2.11 Đất danh laP thắng cảnh 19,05 0,30 19,08   19,08 0,30 
2.12 Đất bmi thải, [ử lý chất thải 9,72 0,15 20,72   20,72 0,32 
2.13 Đất ở tại nông thôn 86,07 1,35         
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Hiện trạng 
năP ���� 

Quy hoạch sử dụng đất đӃn 
năP 2030 

Diện 
tích 
(ha) 

Cѫ 
cấu 
(%) 

Cấp 
tỉnh 
phân 

bổ (ha) 

Cấp 
huyện [ác 
định, [ác 
định bổ 
sung (ha) 

Tổng số 

Diện 
tích 
(ha) 

Cѫ 
cấu 
(%) 

2.14 Đất ở tại đô thị 422,91 6,62 810,38   810,38 12,69 
2.15 Đất [ây dựng trụ sở cơ quan 5,16 0,08 11,16   11,16 0,17 

2.16 
Đất [ây dựng trụ sở của tổ chức 
sự nghiệp 

3,16 0,05 5,86   5,86 0,09 

2.17 Đất [ây dựng cơ sở ngoại giao             
2.18 Đất cơ sở tôn giáo 3,25 0,05 5,25   5,25 0,08 

2.19 
Đất làP nghĩa trang, nghĩa địa, 
nhà tang lễ, nhà hoả táng 

30,34 0,48 54,10   54,11 0,85 

2.20 
Đất sản [uất vật liệu [ây dựng, 
làP đồ gốP 

43,95 0,69         151,23 151,23 2,37 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng          
2.22 Đất Nhu vui chơi giải trí, công cộng 7,65 0,12          14,80 14,80 0,23 
2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng 1,13 0,02            3,23 3,23 0,05 
2.24 Đất sông, ngòi, Nênh, rạch, suối 138,86 2,17         138,44 138,44 2,17 
2.25 Đất có Pặt nước chuyên dùng 50,25 0,79           50,18 50,18 0,79 
2.26 Đất phi nông nghiệp Nhác             

3 Đất chưa sử dụng 637,56 9,98 550,28 -0,04 550,24 8,62 
4 Đất Nhu công nghệ cao*             
5 Đất Nhu Ninh tӃ*             
6 Đất đô thị*         6.386,17    6.386,17   
II KHU CHỨC NĂNG*             
1 Khu chuyên trồng lúa nước             405,94 405,94   

2 
Khu vực chyên trồng cây công 
nghiệp lâu năP 

            

3 Khu vực rừng phòng hộ             
4 Khu vực rừng đặc dụng             
5 Khu vực rừng sản [uất         1.115,73 1.115,73   
6 Khu vực công nghiệp, cụm CN          1.493,23 1.493,23   
7 Khu đô thị -thương mại - dịch vụ          3.371,27 3.371,27   
8 Khu du lịch             

9 
Khu ở, ljng nghề, sản [uất phi 
nông nghiệp nông thôn 

            

 

*hi ch~: 
 Ch͑ tiêu không tổng hợp khi tính tổng di͏n tích t͹ nhiên 

2. Diện tích chuyển Pục đích sử dụng đất 
TT Chỉ tiêu Mã Diện tích (ha) 
1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 1.223,96 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 375,90 
  Trong đy: Đất chuyên tr͛ng l~a nước LUC/PNN 342,99 

1.2 Đất trồng cây hàng năP Nhác HNK/PNN 209,79 
1.3 Đất trồng cây lâu năP CLN/PNN 127,53 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN   
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TT Chỉ tiêu Mã Diện tích (ha) 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN   
1.6 Đất rừng sản [uất RSX/PNN 457,33 
1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 23,77 
1.8 Đất làP Puối LMU/PNN   
1.9 Đất nông nghiệp Nhác NKH/PNN 29,65 

2 
Chuyển đổi cѫ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất 
nông nghiệp 

  11,07 

(Chi tiết theo 3hụ biểu số I đính kqm� 
3. Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các Pục đích 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích (ha) 

 Tổng cộng   87,31 
1 Đất nông nghiệp NNP 1,50 
2 Đất phi nông nghiệp PNN 85,81 

(Chi tiết theo 3hụ biểu số II đính kqm� 
 4. Vị trí, diện tích các Nhu vực đất phải chuyển Pục đích sử dụng đất được 
[ác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời NǤ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, 
%áo cáo thuyết Pinh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời NǤ 2021-2030 và Nế 
hoạch sử dụng đất năP 2021, thị [m %ӍP Sơn. 

Điều �. Phê duyệt Nế hoạch sử dụng đất năP 2021, thị [m %ӍP Sơn, với các 
chӍ tiêu chủ yếu như sau:  

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năP Nế hoạch 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích (ha) 

  Tổng diện tích    6.386,17 

1 Đất nông nghiệp NNP 2.747,59 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.007,69 

3 Đất chưa sử dụng CSD 630,89 

(Chi tiết theo 3hụ biểu số ,,, đính kqm� 
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất. 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích (ha) 
1 Đất nông nghiệp NNP 242,85 
2 Đất phi nông nghiệp PNN 39,59 

(Chi tiết theo 3hụ biểu số ,V đính kqm� 
 3. Kế hoạch chuyển Pục đích sử dụng đất: 
TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Diện tích (ha) 
1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 311,92 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 114,75 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Diện tích (ha) 

  Trong đy: Đất chuyên tr͛ng l~a nước LUC/PNN 109,17 

1.2 Đất trồng cây hàng năP Nhác HNK/PNN 46,95 

1.3 Đất trồng cây lâu năP CLN/PNN 41,15 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN   

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN   

1.6 Đất rừng sản [uất RSX/PNN 86,61 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 3,47 

1.8 Đất làP Puối LMU/PNN   

1.9 Đất nông nghiệp Nhác NKH/PNN 18,99 

2 
Chuyển đổi cѫ cấu sử dụng đất trong nội 
bộ đất nông nghiệp 

  5,35 

(Chi tiết theo 3hụ biểu số V đính kqm� 
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích (ha) 
  Tổng cộng   6,67 
1 Đất nông nghiệp NNP 1,5 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 5,17 

(Chi tiết theo 3hụ biểu số V, đính kqm� 
5. Danh Pục công trình, dự án thực hiện trong năP 2021: Chi tiết theo 3hụ 

biểu số V,, đính kèm. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện.  
1. Ủy ban nhân dân thị [m %ӍP Sơn. 

-  Tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời NǤ 2021-2030 và Nế hoạch 
sử dụng đất năP 2021, thị [m %ӍP Sơn; công bố, công Nhai quy hoạch sử dụng đất 
làP cơ sở triển Nhai lập kế hoạch sử dụng đất hàng năP phù hợp với các chӍ tiêu 
sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển Ninh tế - [m hội, đảP bảo quốc phòng, an 
ninh trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất 
nắP vӳng các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng Pục đích, tiết NiệP, hiệu 
quả, bảo vệ Pôi trường và phát triển bền vӳng. 

- Chịu trách nhiệP trước U%ND tӍnh, Chủ tịch U%ND tӍnh về [ác định ranh 
giới, tính chính [ác và Nhông gian sử dụng đất� công Nhai diện tích bảo vệ đất trồng 
lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản [uất là rừng tự nhiên đm được [ác định trong 
quy hoạch, Nế hoạch sử dụng đất. Căn cứ quy hoạch sử dụng đất được duyệt, phối 
hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lập Nế hoạch sử dụng đất hàng năP� thực hiện 
điều chӍnh, đảP bảo phù hợp với quy hoạch tӍnh thời NǤ 2021-2030, tầP nhìn đến 
năP 2045 Nhi được phê duyệt �nếu có Pâu thuүn�� thực hiện nghiêP trình tự, thủ 
tục, hồ sơ chuyển Pục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng hoặc 
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đất có rừng tự nhiên để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, +ội đồng nhân dân tӍnh chấp 
thuận theo thҭP quyền và quy định của pháp luật làP căn cứ để thu hồi đất, giao đất, 
cho thuê đất đảP bảo phù hợp với chӍ tiêu sử dụng đất của huyện, của tӍnh. 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêP túc trách nhiệP quản lý nhà nước về đất đai� quản 
lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, Nế hoạch sử dụng đất được duyệt; thường 
xuyên NiểP tra, giáP sát, phát hiện [ử lý Nịp thời các trường hợp vi phạP về sử 
dụng đất� Niên quyết Nhông giao đất, cho thuê đất, chuyển Pục đích sử dụng đất, 
thu hồi đất theo thҭP quyền đối với các trường hợp Nhông có trong quy hoạch, Nế 
hoạch sử dụng đất. 

- Chủ động cân đối, bố trí, huy động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả điều 
chӍnh quy hoạch, Nế hoạch sử dụng đất của huyện. Khuyến Nhích sử dụng đất tiết 
NiệP, hiệu quả, Nhắc phục tình trạng bỏ hoang đất đm giao và đm cho thuê. Tổ 
chức quản lý, giáP sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, Nhu 
công nghiệp, cụP công nghiệp, đất cơ sở sản [uất phi nông nghiệp theo đúng quy 
hoạch, Nế hoạch sử dụng đất, Nhắc phục tình trạng Pất cân đối trong cơ cấu sử 
dụng đất giӳa đất ở với đất [ây dựng cơ sở hạ tầng Nỹ thuật, hạ tầng [m hội và các 
yêu cầu về bảo vệ Pôi trường. 

- Tiếp tục rà soát, [ác định chính [ác ranh giới đất sử dụng cho Pục đích 
quốc phòng, an ninh tại địa phương để cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất quốc 
phòng, đất an ninh và quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết NiệP, hiệu quả theo đúng quy 
định của pháp luật. 

- Tăng cường công tác điều tra, đánh giá chất lượng, tiềP năng đất đai� đánh 
giá thoái hóa đất, ô nhiễP đất� nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường 
ứng dụng Nhoa hӑc công nghệ trong công tác quản lý đất đai� đҭy Pạnh công tác 
dự báo, thông tin và định hướng trong sử dụng đất, nhất là việc giáP sát, đánh giá 
hiệu quả công tác quy hoạch, Nế hoạch sử dụng đất. 

- Định NǤ hàng năP, tổng hợp, báo cáo và đánh giá cụ thể Nết quả thực 
hiện quy hoạch, Nế hoạch sử dụng đất của huyện, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 
để tổng hợp, báo cáo U%ND tӍnh theo quy định. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Chịu trách nhiệP trước pháp luật và U%ND tӍnh, Chủ tịch U%ND tӍnh 
trong thaP Pưu quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tӍnh� về tính chính [ác, 
sự phù hợp của chӍ tiêu chuyển Pục đích sử dụng của từng loại đất được thҭP 
định và chấp hành quy định của pháp luật liên quan đến Nhông gian sử dụng đất 
trong NǤ quy hoạch được thҭP định, phê duyệt. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo d}i, NiểP tra, thanh tra, 
giáP sát quá trình triển Nhai, tổ chức thực hiện quy hoạch, Nế hoạch sử dụng đất 
của huyện và chӍ đạo, hướng dүn điều chӍnh quy hoạch, đảP bảo phù hợp với quy 
hoạch tӍnh thời NǤ 2021-2030, tầP nhìn đến năP 2045 Nhi được phê duyệt �nếu có 
Pâu thuүn�� Niên quyết Nhông giải quyết hoặc thaP Pưu giải quyết việc giao đất, 
cho thuê đất, chuyển Pục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp 
Nhông có trong quy hoạch, Nế hoạch sử dụng đất� NiểP tra, [ử lý các trường hợp 
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đm được giao đất, cho thuê đất nhưng Nhông sử dụng, sử dụng sai Pục đích theo 
đúng quy định của pháp luật. 

- +ҵng năP, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thҭP định kế 
hoạch sử dụng đất của huyện theo đúng tiến độ, đảP bảo đúng chất lượng và thời 
gian theo quy định, báo cáo U%ND tӍnh [eP [ét, phê duyệt� đồng thời tổng hợp, báo 
cáo U%ND tӍnh Nết quả thực hiện, làP r} nhӳng hạn chế, Nhó Nhăn, đề [uất được các 
biện pháp Nhắc phục trong thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời NǤ 2021-2030 cấp 
huyện theo quy định. 

3. Các Sở, ban, ngành cấp tӍnh và các đơn vị có liên quan theo chức năng, 
nhiệP vụ được giao có trách nhiệP phối hợp chặt chẽ, triển Nhai, tổ chức thực hiện 
hiệu quả các nội dung quy hoạch sử dụng đất thời NǤ 2021-2030, thị [m %ӍP Sơn 
theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành Nể từ ngày Ný ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tӍnh, GiáP đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, 
Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông 
vận tải, < tế, Giáo dục và Đào tạo, Công an tӍnh, %ộ ChӍ huy Quân sự tӍnh; Ban 
quản lý Khu Ninh tế Nghi Sơn và các KCN� UBND thị [m %ӍP Sơn và Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệP thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4, Quyết định; 
- %ộ Tài nguyên và Môi trường �để b/cáo�� 
- %ộ Nông nghiệp và PTNT �để b/cáo�� 
- Thường trực TӍnh ủy �để b/cáo); 
- Thường trực +ĐND tӍnh �để �b/cáo); 
- Chủ tịch, các PCT U%ND tӍnh �để b/cáo); 
- Thị ủy, +ĐND thị [m %ӍP Sơn; 
- Các đơn vị có liên quan� 
- Lưu: VT, NN. 
       (MC116.8.21) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

               PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

/ê Đức Giang 
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Phụ biểu số I: 
Diện tích chuyển Pục đích sử dụng đất trong NǤ quy hoạch phân bổ đӃn từng đѫn vị hjnh chính cấp [m, thị [m BỉP 6ѫn 

(Kqm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           thing        năm 2021 của UBND t͑nh Thanh Hya� 
 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
 Tổng diện 

tích (ha)  

 Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 
Bắc 
6ѫn 

Ba 
Đình 

Ngọc 
Trạo 

Lam 
6ѫn 

Phú 
6ѫn 

Đông 
6ѫn 

Quang 
Trung 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 1.223,96 301,52 175,42 34,54 112,93 316,01 147,39 136,15 
1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 375,90     5,04 31,27 138,89 113,82 86,88 
  Trong đy: Đất chuyên tr͛ng l~a nước LUC/PNN 342,99     5,04 31,27 138,89 93,54 74,25 

1.2 Đất trồng cây hàng năP Nhác HNK/PNN 209,79 68,94 36,26 13,63 27,93 43,30 4,15 15,59 
1.3 Đất trồng cây lâu năP CLN/PNN 127,53 42,68 19,97 10,87 29,73 10,47 12,11 1,69 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN                 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN                 
1.6 Đất rừng sản [uất RSX/PNN 457,33 189,91 118,82 4,48 20,66 121,36 2,10   
1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 23,77   0,37 0,52 3,34 1,49 15,21 2,84 
1.8 Đất làP Puối LMU/PNN                 
1.9 Đất nông nghiệp Nhác NKH/PNN 29,65         0,50   29,15 

2 
Chuyển đổi cѫ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông 
nghiệp 

  11,07 1,45 0,01 0,27 7,63 0,06 0,40 1,26 

  Trong đy:                   
2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năP LUA/CLN                 
2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP                 
2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản LUA/NTS                 
2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làP Puối LUA/LMU         
2.5 Đất trồng cây hàng năP Nhác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản HNK/NTS                 
2.6 Đất trồng cây hàng năP Nhác chuyển sang đất làP Puối HNK/LMU         
2.7 Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp Nhông phải là rừng RPH/NKR(a)                 
2.8 Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp Nhông phải là rừng RDD/NKR(a)                 
2.9 Đất rừng sản [uất chuyển sang đất nông nghiệp Nhông phải là rừng RSX/NKR(a)                 

2.10 Đất phi nông nghiệp Nhông phải là đất ở chuyển sang đất ở PKO/OCT 11,07 1,45 0,01 0,27 7,63 0,06 0,40 1,26 
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Phụ biểu số II: 
Diện tích đất chưa sử dụng đưa vjo sử dụng  

trong NǤ quy hoạch phân bổ đӃn từng đѫn vị hjnh chính cấp [m, thị [m BỉP 6ѫn 

        (Kqm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           thing        năm 2021 của UBND t͑nh Thanh Hya� 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
 Tổng 
diện 

tích (ha)  

 Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 
Bắc 
6ѫn 

Ba 
Đình 

Ngọc 
Trạo 

Lam 
6ѫn 

Phú 
6ѫn 

Đông 
6ѫn 

Quang 
Trung 

1 Đất nông nghiệp NNP 1,50           1,50   
1.1 Đất trồng lúa LUA                 

  Trong đy: Đất chuyên tr͛ng l~a nước LUC                 
1.2 Đất trồng cây hàng năP Nhác HNK                 
1.3 Đất trồng cây lâu năP CLN                 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH                 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                 
1.6 Đất rừng sản [uất RSX                 
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS                 
1.8 Đất làP Puối LMU                 
1.9 Đất nông nghiệp Nhác NKH 1,50           1,50   
2 Đất phi nông nghiệp PNN 85,81 25,36 12,50 0,45 0,29 0,35 44,90 1,97 

2.1 Đất quốc phòng CQP                 
2.2 Đất an ninh CAN                 
2.3 Đất Nhu công nghiệp SKK 5,60 0,09 5,50           
2.4 Đất Nhu chế [uất SKT                 
2.5 Đất cụP công nghiệp SKN                 
2.6 Đất thương Pại, dịch vụ TMD 4,95 4,50         0,24 0,20 
2.7 Đất cơ sở sản [uất phi nông nghiệp SKC 0,41           0,41   
2.8 Đất sử dụng cho hoạt động Nhoáng sản SKS 7,80 4,60         3,20   
2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tӍnh, cấp huyện, cấp [m DHT 41,13 0,30   0,11 0,29 0,35 40,04 0,04 

2.9.1 Đất giao thông DGT 40,67       0,28 0,35 40,00 0,04 
2.9.2 Đất thủy lợi DTL 0,04           0,04   
2.9.3 Đất năng lượng DNL 0,11     0,11         
2.9.4 Đất bưu chính viễn thông DBV                 
2.9.5 Đất xây d͹ng cơ sở văn hya DVH 0,30 0,30             
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
 Tổng 
diện 

tích (ha)  

 Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 
Bắc 
6ѫn 

Ba 
Đình 

Ngọc 
Trạo 

Lam 
6ѫn 

Phú 
6ѫn 

Đông 
6ѫn 

Quang 
Trung 

2.9.6 Đất xây d͹ng cơ sở y tế DYT 0,01       0,01       
2.9.7 Đất xây d͹ng cơ sở giio dục-đào tạo DGD                 
2.9.8 Đất xây d͹ng cơ sở thể dục, thể thao DTT                 
2.9.9 Đất xây d͹ng cơ sở khoa học DKH                 
2.9.10 Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH                 
2.9.11 Đất chợ DCH                 
2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hoá DDT 22,00 15,00 7,00           
2.11 Đất danh laP thắng cảnh DDL                 
2.12 Đất bmi thải, [ử lý chất thải DRA                 
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT                 
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 3,07     0,34     1,01 1,72 
2.15 Đất [ây dựng trụ sở cơ quan TSC                 
2.16 Đất [ây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS                 
2.17 Đất [ây dựng cơ sở ngoại giao DNG                 
2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON                 
2.19 Đất làP nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng NTD 0,85 0,85             
2.20 Đất sản [uất vật liệu [ây dựng, làP đồ gốP SKX                 
2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                 
2.22 Đất Nhu vui chơi giải trí, công cộng DKV                 
2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN                 
2.24 Đất sông, ngòi, Nênh, rạch, suối SON                 
2.25 Đất có Pặt nước chuyên dùng MNC                 
2.26 Đất phi nông nghiệp Nhác PNK                 
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Phụ biểu số III: 
Phân bổ diện tích các loại đất trong NӃ hoạch sử dụng đất năP ����, thị [m BỉP 6ѫn 

(Kqm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           thing        năm 2021 của UBND t͑nh Thanh Hya� 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
 Tổng 

diện tích 
(ha)  

 Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 
Bắc 
6ѫn 

Ba 
Đình 

Ngọc 
Trạo 

Lam 
6ѫn 

Phú 
6ѫn 

Đông 
6ѫn 

Quang 
Trung 

1 Đất nông nghiệp NNP 2.747,59 830,38 337,54 75,85 229,73 87,16 808,21 378,81 
1.1 Đất trồng lúa LUA 608,15     5,44 26,48 42,59 324,88 208,76 

  Trong đy: Đất chuyên tr͛ng l~a nước LUC 443,50     5,04 26,48 29,96 281,43 100,59 
1.2 Đất trồng cây hàng năP Nhác HNK 408,94 138,26 66,61 14,35 58,96 4,19 122,10 4,47 
1.3 Đất trồng cây lâu năP CLN 357,52 111,72 48,48 23,52 42,18 9,61 106,38 15,71 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH                 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                 
1.6 Đất rừng sản [uất RSX 1.107,40 568,05 221,70 23,17 96,76   152,66 45,05 
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 200,99 2,84 0,75 9,37 5,35 13,68 80,76 88,24 
1.8 Đất làP Puối LMU                 
1.9 Đất nông nghiệp Nhác NKH 64,59 9,50       17,09 21,43 16,57 
2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.007,69 626,78 451,07 209,72 260,25 184,11 958,33 317,36 

2.1 Đất quốc phòng CQP 223,23 97,77   98,25 0,92     26,29 
2.2 Đất an ninh CAN 2,79 0,08 1,17 0,73 0,54 0,15 0,12   
2.3 Đất Nhu công nghiệp SKK 238,95 167,87 71,08           
2.4 Đất Nhu chế [uất SKT                 
2.5 Đất cụP công nghiệp SKN                 
2.6 Đất thương Pại, dịch vụ TMD 43,40 8,81 13,92 1,25 1,10 5,04 6,07 7,21 
2.7 Đất cơ sở sản [uất phi nông nghiệp SKC 406,61 44,95 96,28 5,81 38,61 3,22 209,15 8,59 
2.8 Đất sử dụng cho hoạt động Nhoáng sản SKS 351,11 43,95 16,41   33,02   257,73   
2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tӍnh, cấp huyện, cấp [m DHT 798,11 121,61 105,77 42,92 85,36 117,94 214,18 110,33 

2.9.1 Đất giao thông DGT 618,27 103,50 74,85 35,74 63,80 104,02 154,28 82,08 
2.9.2 Đất thủy lợi DTL 93,81 4,29 4,93 2,02 2,82 9,31 45,86 24,58 
2.9.3 Đất năng lượng DNL 6,07 5,03 0,12 0,28 0,02 0,06 0,73 0,07 
2.9.4 Đất bưu chính viễn thông DBV 0,69 0,07 0,44 0,06 0,03 0,02 0,06 0,01 
2.9.5 Đất xây d͹ng cơ sở văn hya DVH 18,24 4,08 7,05 0,65 0,85 0,42 3,83 1,36 
2.9.6 Đất xây d͹ng cơ sở y tế DYT 6,55 0,15 0,26 0,40 2,17 2,84 0,50 0,23 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
 Tổng 

diện tích 
(ha)  

 Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 
Bắc 
6ѫn 

Ba 
Đình 

Ngọc 
Trạo 

Lam 
6ѫn 

Phú 
6ѫn 

Đông 
6ѫn 

Quang 
Trung 

2.9.7 Đất xây d͹ng cơ sở giio dục-đào tạo DGD 43,23 4,49 14,20 2,52 15,31 0,86 4,39 1,46 
2.9.8 Đất xây d͹ng cơ sở thể dục, thể thao DTT 8,96   4,16 0,35   0,41 3,50 0,54 
2.9.9 Đất cơ sở khoa học DKH                 
2.9.10 Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH                 
2.9.11 Đất chợ DCH 2,29     0,90 0,36   1,03   
2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hoá DDT 5,60 2,00     0,15 0,26 0,37 2,82 
2.11 Đất danh laP thắng cảnh DDL 19,08 1,23 17,85           
2.12 Đất bmi thải, [ử lý chất thải DRA 9,72   1,20     0,03 3,68 4,81 
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 96,92             96,92 
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 507,81 81,84 90,30 40,55 70,84 49,40 148,75 26,05 
2.15 Đất [ây dựng trụ sở cơ quan TSC 5,27 0,62 2,28 0,28 0,56 0,33 0,62 0,58 
2.16 Đất [ây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 3,16 0,77 0,57 0,53   0,16 1,11 0,02 
2.17 Đất [ây dựng cơ sở ngoại giao DNG                 
2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 4,85 1,63       0,48 1,14 1,60 
2.19 Đất làP nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng NTD 44,80 17,50   2,07 2,23 2,60 15,47 4,93 
2.20 Đất sản [uất vật liệu [ây dựng, làP đồ gốP SKX 43,95 8,62 8,98 11,14     15,21   
2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                 
2.22 Đất Nhu vui chơi giải trí, công cộng DKV 12,36 0,36 7,29   3,02   0,11 1,58 
2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 1,13       0,12   0,93 0,08 
2.24 Đất sông, ngòi, Nênh, rạch, suối SON 138,56 22,25 13,68 5,82 15,16 4,04 60,54 17,07 
2.25 Đất có Pặt nước chuyên dùng MNC 50,28 4,92 4,29 0,36 8,63 0,45 23,14 8,49 
2.26 Đất phi nông nghiệp Nhác PNK                 

3 Đất chưa sử dụng CSD 630,89 200,49 85,64 1,15 0,15 0,00 333,14 10,31 
4 Đất Nhu công nghệ cao* KCN                 
5 Đất Nhu Ninh tӃ* KKT                 
6 Đất đô thị* KDT 5679,7  1657,7  874,2  286,7  490,1  271,3  2099,7    

 



13 

 

 

Phụ biểu số IV: 
KӃ hoạch thu hồi đất năP ����, thị [m BỉP 6ѫn 

(Kqm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           thing        năm 2021 của UBND t͑nh Thanh Hya� 
 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
 Tổng 
diện 

tích (ha)  

 Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 
Bắc 
6ѫn 

Ba 
Đình 

Ngọc 
Trạo 

Lam 
6ѫn 

Phú 
6ѫn 

Đông 
6ѫn 

Quang 
Trung 

1 Đất nông nghiệp NNP 242,85  43,21  1,48  1,43  26,84  80,01  59,03  30,85  
1.1 Đất trồng lúa LUA 95,79        6,15  47,14  15,09  27,41  
  Trong đy: Đất chuyên tr͛ng l~a nước LUC 90,21        6,15  47,14  15,09  21,83  

1.2 Đất trồng cây hàng năP khác HNK 34,32  17,75  0,28  0,43  3,23  12,15  0,48    
1.3 Đất trồng cây lâu năP CLN 27,02  8,80  0,30    15,46  1,23  0,23  1,00  
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH                 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                 
1.6 Đất rừng sản [uất RSX 65,16  16,66  0,90  1,00  2,00    43,00  1,60  
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 2,17          1,10  0,23  0,84  
1.8 Đất làP Puối LMU                 
1.9 Đất nông nghiệp Nhác NKH 18,39          18,39      
2 Đất phi nông nghiệp PNN 39,59  10,57  1,66  0,04  9,08  17,70  0,14  0,40  

2.1 Đất quốc phòng CQP                 
2.2 Đất an ninh CAN                 
2.3 Đất Nhu công nghiệp SKK                 
2.4 Đất Nhu chế [uất SKT                 
2.5 Đất cụP công nghiệp SKN                 
2.6 Đất thương Pại, dịch vụ TMD                 
2.7 Đất cơ sở sản [uất phi nông nghiệp SKC 13,96  8,82  0,60  0,04  4,50        
2.8 Đất sử dụng cho hoạt động Nhoáng sản SKS                 
2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tӍnh, cấp huyện, cấp [m DHT 2,06  0,45  0,15    0,78  0,15  0,13  0,40  

2.9.1 Đất giao thông DGT 0,85  0,45            0,40  
2.9.2 Đất thủy lợi DTL 0,15          0,15      
2.9.3 Đất năng lượng DNL 0,15    0,15            
2.9.4 Đất bưu chính viễn thông DBV                 
2.9.5 Đất xây d͹ng cơ sở văn hya DVH                 
2.9.6 Đất xây d͹ng cơ sở y tế DYT                 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
 Tổng 
diện 

tích (ha)  

 Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 
Bắc 
6ѫn 

Ba 
Đình 

Ngọc 
Trạo 

Lam 
6ѫn 

Phú 
6ѫn 

Đông 
6ѫn 

Quang 
Trung 

2.9.7 Đất xây d͹ng cơ sở giio dục-đào tạo DGD 0,91        0,78    0,13    
2.9.8 Đất xây d͹ng cơ sở thể dục, thể thao DTT                 
2.9.9 Đất xây d͹ng cơ sở khoa học DKH                 
2.9.10 Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH                 
2.9.11 Đất chợ DCH                 
2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hoá DDT                 
2.11 Đất danh laP thắng cảnh DDL                 
2.12 Đất bmi thải, [ử lý chất thải DRA                 
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT                 
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 23,07  1,00  0,91    3,60  17,55  0,01    
2.15 Đất [ây dựng trụ sở cơ quan TSC                 
2.16 Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS                 
2.17 Đất [ây dựng cơ sở ngoại giao DNG                 
2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON                 
2.19 Đất làP nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng NTD 0,20        0,20        
2.20 Đất sản [uất vật liệu [ây dựng, làP đồ gốP SKX                 
2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                 
2.22 Đất Nhu vui chơi giải trí, công cộng DKV                 
2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN                 
2.24 Đất sông, ngòi, Nênh, rạch, suối SON 0,30  0,30              
2.25 Đất có Pặt nước chuyên dùng MNC                 
2.26 Đất phi nông nghiệp Nhác PNK                 
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Phụ biểu số V: 
KӃ hoạch chuyển Pục đích sử dụng đất năP ����, thị [m BỉP 6ѫn 

(Kqm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           thing        năm 2021 của UBND t͑nh Thanh Hya� 
 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
 Tổng 

diện tích 
(ha)  

 Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 
Bắc 
6ѫn 

Ba 
Đình 

Ngọc 
Trạo 

Lam 
6ѫn 

Phú 
6ѫn 

Đông 
6ѫn 

Quang 
Trung 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 311,92 58,60 9,44 1,43 26,84 81,57 97,39 36,65 
1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 114,75       6,15 47,70 28,39 32,51 

  Trong đy: Đất chuyên tr͛ng l~a nước LUC/PNN 109,17       6,15 47,70 28,39 26,93 
1.2 Đất trồng cây hàng năP Nhác HNK/PNN 46,95 24,40 0,28 0,43 3,23 12,15 6,46   
1.3 Đất trồng cây lâu năP CLN/PNN 41,15 15,85 0,30   15,46 1,23 7,31 1,00 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN                 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN                 
1.6 Đất rừng sản [uất RSX/PNN 86,61 18,35 8,66 1,00 2,00   55,00 1,60 
1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 3,47   0,20     1,50 0,23 1,54 
1.8 Đất làP Puối LMU/PNN                 
1.9 Đất nông nghiệp Nhác NKH/PNN 18,99         18,99     
2 Chuyển đổi cѫ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp   5,35 0,45     4,50     0,40 
  Trong đy:                   

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năP LUA/CLN                 
2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP                 
2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản LUA/NTS                 
2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làP Puối LUA/LMU                 
2.5 Đất trồng cây hàng năP Nhác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản HNK/NTS                 
2.6 Đất trồng cây hàng năP Nhác chuyển sang đất làP Puối HNK/LMU                 
2.7 Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp Nhông phải là rừng RPH/NKR(a)                 
2.8 Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp Nhông phải là rừng RDD/NKR(a)                 
2.9 Đất rừng sản [uất chuyển sang đất nông nghiệp Nhông phải là rừng RSX/NKR(a)                 
2.10 Đất phi nông nghiệp Nhông phải là đất ở chuyển sang đất ở PKO/OCT 5,35 0,45     4,50     0,40 



Phụ biểu số VI: 
KӃ hoạch đưa đất chưa sử dụng vjo sử dụng năP ����, thị [m BỉP 6ѫn 

(Kqm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           thing        năm 2021 của UBND t͑nh Thanh Hya� 
 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
 Tổng 
diện 

tích (ha) 

 Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 
Bắc 
6ѫn 

Ba 
Đình 

Ngọc 
Trạo 

Lam 
6ѫn 

Phú 
6ѫn 

Đông 
6ѫn 

Quang 
Trung 

1 Đất nông nghiệp NNP 1,50           1,50   
1.1 Đất trồng lúa LUA                 
  Trong đy: Đất chuyên tr͛ng l~a nước LUC                 

1.2 Đất trồng cây hàng năP Nhác HNK                 
1.3 Đất trồng cây lâu năP CLN                 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH                 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                 
1.6 Đất rừng sản [uất RSX                 
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS                 
1.8 Đất làP Puối LMU                 
1.9 Đất nông nghiệp Nhác NKH 1,50           1,50   
2 Đất phi nông nghiệp PNN 5,17 1,25     0,29 0,35 3,24 0,04 

2.1 Đất quốc phòng CQP                 
2.2 Đất an ninh CAN                 
2.3 Đất Nhu công nghiệp SKK 0,09 0,09             
2.4 Đất Nhu chế [uất SKT                 
2.5 Đất cụP công nghiệp SKN                 
2.6 Đất thương Pại, dịch vụ TMD                 
2.7 Đất cơ sở sản [uất phi nông nghiệp SKC                 
2.8 Đất sử dụng cho hoạt động Nhoáng sản SKS 3,20           3,20   
2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tӍnh, cấp huyện, cấp [m DHT 1,02 0,30     0,29 0,35 0,04 0,04 

2.9.1 Đất giao thông DGT 0,67       0,28 0,35   0,04 
2.9.2 Đất thủy lợi DTL 0,04           0,04   
2.9.3 Đất năng lượng DNL                 
2.9.4 Đất bưu chính viễn thông DBV                 
2.9.5 Đất xây d͹ng cơ sở văn hya DVH 0,30 0,30             
2.9.6 Đất xây d͹ng cơ sở y tế DYT 0,01       0,01       
2.9.7 Đất xây d͹ng cơ sở giio dục-đào tạo DGD                 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
 Tổng 
diện 

tích (ha) 

 Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính (ha) 
Bắc 
6ѫn 

Ba 
Đình 

Ngọc 
Trạo 

Lam 
6ѫn 

Phú 
6ѫn 

Đông 
6ѫn 

Quang 
Trung 

2.9.8 Đất xây d͹ng cơ sở thể dục, thể thao DTT                 
2.9.9 Đất xây d͹ng cơ sở khoa học DKH                 
2.9.10 Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH                 
2.9.11 Đất chợ DCH                 
2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hoá DDT                 
2.11 Đất danh laP thắng cảnh DDL                 
2.12 Đất bmi thải, [ử lý chất thải DRA                 
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT                 
2.14 Đất ở tại đô thị ODT                 
2.15 Đất [ây dựng trụ sở cơ quan TSC                 
2.16 Đất [ây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS                 
2.17 Đất [ây dựng cơ sở ngoại giao DNG                 
2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON                 
2.19 Đất làP nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng NTD 0,85 0,85             
2.20 Đất sản [uất vật liệu [ây dựng, làP đồ gốP SKX                 
2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                 
2.22 Đất Nhu vui chơi giải trí, công cộng DKV                 
2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN                 
2.24 Đất sông, ngòi, Nênh, rạch, suối SON                 
2.25 Đất có Pặt nước chuyên dùng MNC                 
2.26 Đất phi nông nghiệp Nhác PNK                 



Phụ biểu số VII: 
Danh Pục công trình, dự án thực hiện trong năP ����, thị [m BỉP 6ѫn 

(Kqm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           thing        năm 2021 của UBND t͑nh Thanh Hya� 
Đơn vị tính: ha 

TT Hạng Pục 
Diện 

tích quy 
hoạch  

Diện 
tích hiện 

trạng  

Tăng thêP 
Địa điểP  

�đến cấp [m, phường, thị trấn) Diện 
 tích 

6ử dụng 
vjo loại đất 

I Công trình, dự án được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh          

1 
Công trình, dự án để phát triển Ninh tӃ - [m hội vì lợi ích quốc gia, công 
cộng 

         

1.1  
Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyӃt định đầu 
tư Pj phải thu hồi đất          

- Khu A Khu công nghiệp %ӍP Sơn 127,91 116,00 11,91 KCN Phường %ắc Sơn 
- Khu % Khu Công nghiệp %ӍP Sơn 198,00 197,00 1,00 KCN Phường %ắc Sơn 

 2 
Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận Pj phải 
thu hồi đất          

2.1 
Đường giao thông từ Nhu công nghiệp %ӍP Sơn đến đường bộ ven biển đoạn 
Nga Sơn-+oҵng +óa 

7,50   7,50 DGT Phường Đông Sơn 

 II   Công trình dự án cấp huyện           

1  
Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận Pj phải 
thu hồi đất          

 1.1 Công trình giao thông 2,83   2,83    

1.1.1 
Di chuyển đoạn dây thông tin tín hiệu đường sắt thuộc tuyến đường sắt ga 
%ӍP Sơn- Ga Công Nghiệp %ӍP Sơn 

1,00   1,00 DGT Phường %ắc Sơn 

1.1.2 Cải tạo đường Trần Phú 0,25   0,25 DGT 
Phường Phường %a Đình, phường 

LaP Sơn, phường Đông Sơn 

1.1.3 Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Đức Cảnh 0,12   0,12 DGT Phường %a Đình 
1.1.4 Đường dân sinh Nhu phố 3 0,01   0,01 DGT Phường %a Đình 
1.1.5 Nâng cấp, Pở rộng đường Nguyễn Viết Xuân 0,15   0,15 DGT Phường %a Đình 
1.1.6 Cải tạo, Pở rộng đường Tôn Thất Thuyết 1,30   1,30 DGT Phường %a Đình 
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TT Hạng Pục 
Diện 

tích quy 
hoạch  

Diện 
tích hiện 

trạng  

Tăng thêP 
Địa điểP  

�đến cấp [m, phường, thị trấn) Diện 
 tích 

6ử dụng 
vjo loại đất 

2  Công trình thuỷ lợi 2,34   2,34    
2.1 TrạP bơP Triết Giang 1,50   1,50 DTL Phường Đông Sơn 

2.2 Sửa chӳa, cải tạo đê TaP Điệp 0,84   0,84 DTL 
Phường Phú Sơn, phường 

Ngӑc Trạo 
3  Công trình năng lượng 0,04   0,04    

3.1 
 Xây dựng đường dây và T%A Nhu 2 chống quá tải cho T%A 400KVA-
22/0,4NV nguyễn +uệ và 400KVA-22/0,4Kv Khu Ban  

0,01   0,01 DNL Phường %a Đình 

3.2 
Xây dựng đường dây và T%A Ngӑc Trạo 4 chống quá tải cho T%A 400KVA 
-35/0,4KV Ngӑc Trạo 1 và T%A 320KVA-22/0,4KV Nguyễn Văn Cừ  0,01   0,01 DNL Phường Ngӑc Trạo 

3.3 
Xây dựng ĐZ và T%A Sơn Tây Phường Đông sơn thị [m %ӍP Sơn chống 
quá tải cho T%A 320NVA +TX Đông Sơn - ĐL %ӍP Sơn - ĐL %ӍP Sơn 

0,01   0,01 DNL Phường Đông Sơn 

3.4 
Xây dựng ĐZ và T%A thôn Đông Thôn, Phường Đông Sơn chống quá tải 
cho T%A 320NVA +TX Đông Sơn - ĐL %ӍP Sơn 

0,01   0,01 DNL Phường Đông Sơn 

 4 Công trình cѫ sở văn hóa 1,70   1,70    
4.1 Cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ 1,70   1,70 DVH Phường %ắc Sơn 

 5 Công trình cѫ sở y tӃ 0,17   0,17    
5.1 Trung tâm Y tế Thị [m %ӍP Sơn 0,17   0,17 DYT Phường LaP Sơn 

 6 Công trình cѫ sở giáo dục vj đjo tạo 2,00   2,00    
6.1 Mở rộng Trường T+PT Lê +ồng Phong 2,00   2,00 DGD Phường LaP Sơn 

 7 Công trình chợ 0,50   0,50    
7.1 Mở rộng Chợ Đông Sơn  0,50   0,50 DCH Phường Đông Sơn 
8  Công trình di tích lịch sử, văn hoá 0,30   0,30    
8.1 Xây dựng các hạng Pục phụ trợ Đền Sòng Sơn 0,30   0,30 DDT Phường %ắc Sơn 
 9 Khu dân cư đô thị 191,16   191,16    
9.1 Khu dân cư Tây đường %à Triệu 17,80   17,80 ODT Phường %ắc Sơn 
9.2 Khu dân cư Tây trường Tiểu hӑc và T+CS %ắc Sơn 2,50   2,50 ODT Phường %ắc Sơn 
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TT Hạng Pục 
Diện 

tích quy 
hoạch  

Diện 
tích hiện 

trạng  

Tăng thêP 
Địa điểP  

�đến cấp [m, phường, thị trấn) Diện 
 tích 

6ử dụng 
vjo loại đất 

9.3 Khu [en cư %ắc đường +oàng Diệu 1,00   1,00 ODT Phường %ắc Sơn 
9.4 Khu [en cư Nhu phố 3 phường %ắc Sơn 0,50   0,50 ODT Phường %ắc Sơn 
9.5 Khu tái định cư Nhu phố Xuân Nội 6,54   6,54 ODT Phường Đông Sơn 
9.6 Khu dân cư nhà Páy gạch Vigracera 3,00   3,00 ODT Phường LaP Sơn 

9.7 Khu dân cư NaP Cổ ĐaP 
29,49   12,75 ODT 

Phường LaP Sơn 
   16,74 DHT 

9.8 Khu dân cư Đông %ệnh viện Đa Nhoa %ӍP Sơn 1,50   1,50 ODT Phường LaP Sơn 
9.9 Nhu dân cư Tây bmi phiP  1,00   1,00 ODT Phường Ngӑc Trạo 

9.10 Đất ở trong KĐT Pới NaP %ӍP Sơn giai đoạn 1 
104,66   30,17 ODT Phường Phú Sơn, [m Quang 

Trung   74,49 DHT 
9.11 Khu dân cư phía %ắc đường Lương Định Của 0,50   0,50 ODT Phường Phú Sơn 
9.12 Khu dân cư NaP đồi %ӍP �GĐ1� 4,47   4,47 ODT Xã Quang Trung 
9.13 Khu dân cư Khu phố chợ tại Khu nội thị số 2, [m Quang Trung 9,20   9,20 ODT Xã Quang Trung 
9.14 Khu [en cư Đông %ắc cầu Vượt 1,50   1,50 ODT Xã Quang Trung 
9.15 Khu dân cư Kiều Lê 7,50   7,50 ODT Xã Quang Trung 

10 Công trình cѫ sở tôn giáo 1,60   1,60    
10.1 Mở rộng Chùa Khánh Quang 1,60   1,60 TON Xã Quang Trung 

11  Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhj tang lễ, nhj hỏa táng 15,00   15,00    
11.1 Nghĩa trang nhân dân thị [m %ӍP Sơn �phần cát táng� 15,00   15,00 NTD Phường %ắc Sơn 

 III  

Khu vực cần chuyển Pục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận 
chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử 
dụng đất 

         

 1 Đất thưѫng Pại- dịch vụ 16,85   16,85    
1.1 Đất thương Pại dịch vụ 0,20   0,20 TMD Phường %a Đình 
1.2 Đất thương Pại dịch vụ 0,60   0,60 TMD Phường %a Đình 
1.3 Trung tâP Nhách sạn và dịch vụ thương Pại LaP Ngӑc 0,04   0,04 TMD Phường Ngӑc Trạo 
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1.4 Đất thương Pại dịch vụ 0,60   0,60 TMD Phường Phú Sơn 
1.5 Đất thương Pại dịch vụ phía %ắc hồ sông Vực 0,40   0,40 TMD Phường Phú Sơn 
1.6 Đất thương Pại dịch vụ 0,56   0,56 TMD Phường Phú Sơn 
1.7 Thương Pại dịch vụ 1,50   1,50 TMD Phường Đông Sơn 
1.8 Đât Thương Pại dịch vụ phía %ắc cây [ăng 0,15   0,15 TMD Phường Đông Sơn 
1.9 Khu thương Pại dịch vụ tổng hợp 3,50   3,50 TMD Xã Quang Trung 

1.10 Công viên sinh thái phường %a Đình 5,00   5,00 TMD Phường %a Đình 
1.11 Khu Ninh doanh thương Pại tổng hợp và tổ chức sự Niện +ồng Phượng  0,70   0,70 TMD Xã Quang Trung 
1.12 Khu thương Pại dịch vụ  1,10   1,10 TMD Xã Quang Trung 
1.13 Khu thương Pại dịch vụ Quang Trung 0,50   0,50 TMD Xã Quang Trung 
1.14 Khu thương Pại dịch vụ tổng hợp  1,50   1,50 TMD Phường %ắc Sơn 
1.15 Khu thương Pại dịch vụ tổng hợp 0,50   0,50 TMD Phường %ắc Sơn 

 2 Đất cѫ sở sản [uất phi nông nghiệp 53,76   53,76    
2.1 Đất cơ sở sản [uất phi nông nghiệp 2,66   2,66 SKC Phường %a Đình 
2.2 Đất cơ sở sản [uất phi nông nghiệp 1,00   1,00 SKC Phường %a Đình 
2.3 Đất sản [uất Ninh doanh Nhu 10 % 1,00   1,00 SKC Phường %ắc Sơn 
2.4 Đất cơ sở sản [uất phi nông nghiệp 0,30   0,30 SKC Phường %ắc Sơn 
2.5 Đất cơ sở sản [uất phi nông nghiệp 8,00   8,00 SKC Phường %ắc Sơn 
2.6 Đất cơ sở sản [uất phi nông nghiệp 0,49   0,49 SKC Phường %ắc Sơn 
2.7 Nhà Páy cấp nước cho Khu công nghiệp %ӍP Sơn 3,60   3,60 SKC Phường %ắc Sơn 
2.8 Tổ hợp sản [uất vi lượng sạch %ӍP Sơn  2,00   2,00 SKC Phường Đông Sơn 
2.9 Nhà Páy gỗ ván ép +ưng Phú 0,90   0,90 SKC Phường Đông Sơn 

2.10 Nhà Páy sản [uất trang bị, dụng cụ thể thao Vaude Việt NaP 7,50   7,50 SKC Phường Đông Sơn 
2.11 Mở rộng Nhà Páy gạch tuynel hai lỗ công nghệ cao  5,80   5,80 SKC Phường Đông Sơn 
2.12 TrạP bơP nước dây chuyền 3 Nhà Páy [i Păng Long Sơn  1,43   1,43 SKC Phường Đông Sơn 
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2.13 Dây truyền 3,4 Nhà Páy [i Păng Long Sơn giai đoạn 2 15,73   15,73 SKC Phường Đông Sơn 
2.14 Nhà Páy bao bì [i Păng Long Sơn 3,35   3,35 SKC Phường Đông Sơn 

 3 Dự án cѫ sở văn hóa          
3.1 Khuôn viên cây [anh và sinh vật cảnh Sơn trà �giai đoạn 2� 0,30   0,30 DVH Phường %ắc Sơn 

 4 Dự án cho hoạt động Nhoáng sản 48,21   48,21    
4.1 Khu Nhai thác đất san lấp giàu silic làP phụ gia [i Păng 2,01   2,01 SKS Phường %ắc Sơn 

4.2 
Mở rộng Nhai trường làP bmi tập Nết [e, phương tiên và bmi chứa đá vôi làP 
nguyên liệu sản [uất [i Păng 

3,20   3,20 SKS Phường Đông Sơn 

4.3 
Khu tập Nết nguyên liệu, bmi tập Nết [e và phương tiện cho Nhà Páy [i 
Păng Long Sơn 

2,14   2,14 SKS Phường Đông Sơn 

4.4 Mỏ sét TaP Duyên - Giai đoạn 2 40,86   40,86 SKS Phường Đông Sơn 

5  Dựa sn sản [uất nông nghiệp 8,46   8,46    

5.1 
Dự án Trang trại chăn nuôi lợn, nuôi trồng thủy sản và trồng cây cảnh,  
cây dược liệu tại [m +à Lan - giai đoạn 2 

0,76   0,76 NKH Phường Đông Sơn 

5.2 Trang trại trồng cây dược liệu và rau sạch 1,70   1,70 NKH Phường Đông Sơn 
5.3 Đất trang trại tổng hợp 4,50   4,50 NKH Phường Đông Sơn 
5.4 Đất trang trại tổng hợp 1,50   1,50 NKH Phường Đông Sơn 

 


